
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TRI TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /NQ-HĐND Tri Tôn, ngày 05 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phân bổ vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách 
đìa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9 (CHUYỂN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đoi, bo sung một so điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một sổ điểu của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đôi tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 
năm 2022;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định sổ 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của' Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương ưình mục tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiếu so và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị định so 27/2022/NĐ-CP ngày 19 thảng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chế quản lý, tố chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia;

Căn cứ Nghị định sổ 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định so 27/2022/NĐ-CP ngày 19 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tố chức thực hiện các 
chircmg trình mục tiêu quôc gia;

Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTệ ngày 23 tháng 02 năm 2023 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về mức hỗ trợ và cơ chế h ễ  trợ sử dụng vốn đầu tư công đế 
thực hiện một so nội dung thuộc Dự án 1 và Tiếu dự án 1, Dự án 4 của Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát trỉên kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu sô 
và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;



Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của ủy  
ban nhân dân tỉnh An Giang vê việc phê duyệt điều chỉnh, bố sung phân bo chỉ 
tiêt kê hoạch vôn đâu tư công năm 2022 nguồn ngân sách trung ương và nguồn 
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tê - xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu so và miền núi giai đoạn 2021 — 2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đên năm 2025;

Căn cứ Quyết định sổ 3237/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của ủy  
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bo kế hoạch von đầu tư công năm 2023 
nguôn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triên kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số 
và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Xét Tờ trình sổ 85/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2023 của ủy ban nhân 
dân huyện về việc dự thảo Nghị quyết phân bo vốn và danh mục chi tiết công 
trình sử dụng kê hoạch vón đâu tư công năm 2023 nguôn ngân sách trung ương 
và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triền kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi huyện Tri Tôn 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đên năm 2025; báo cáo thấm tra 
của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ỷ  kiên thảo luận của đại biếu 
Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất phê duyệt vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân 
sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiếu so và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021- 
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, như sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương 
và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triến kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi huyện Tri Tôn 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 là 29.111 triệu 
đồng. Trong đó:

- Nguồn ngân sách trung ương là 26.465 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh là 2.646 triệu đồng.
- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện chương trình, ủ y  

ban nhân dân huyện bố trí, cân đối trong kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công 
hằng năm đế thực hiện nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Phê duyệt danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn dầu tư 
công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 
từ năm 2021 đến năm 2025.
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a. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 
hoạt là 15.110 triệu đồng (trong đó: ngân sách trung ương là 13.737 triệu đông, 
ngân sách tỉnh là 1.373 triệu đông).

b. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 
lĩnh vực dân tộc;

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.001 triệu đông (trong đó: 
nguồn ngân sách trung ương là 12.728 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 1.273 triệu 
đồng)

(Danh mục và kế hoạch vốn chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Giao ủ y  ban nhân dân huyện quyết định phân bổ vốn và chi tiết danh 

mục công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung 
ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri 
Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 
huyện Tri Tôn.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh điều chỉnh, thay đổi 
danh mục công trình năm 2023, ủ y  ban nhân dân huyện kịp thời báo cáo Thường 
trực Hội đồng nhân dân huyện và trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định ở kỳ 
họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa 
XII, kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2023 và có hiệu 
lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch -  Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, D u y ^ i /

Nguyễn Thị Phương Lan



PHỤ LỤC c m  TIẾT

ÀÂN BỐ VỐN VÀ DANH MỤC CHI TIẾT CÔNG TRÌNH s ử  DỤNG KÉ HOẠCH VỐN ĐẲU T ư  CÔNG NĂM 2023

1 ƯƠNG VÀ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIẠ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 
ỹỐNG BÀO DÂN TỘC THIẺU SÒ VÀ MIÈN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NÁM 2021 ĐÉN NĂM 2025

(Đinh kèm Nghị quvét sỏ 1 / NQ-HĐND ngày 05 ■ 7 2023 của Hội dòng nhãn dán huyện Tri Tòn)

Số
TT

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dự án

*  --------------

Quy mô Thừi gian thực 
hiện

Điều chình, bỗ sung Kc hoạch dầu tư công trung hạn 
giai doụn 2021-2025

Kc hoạch vốn năm 2023 (bao gồm kc hoạch vốn năm 2022 mang sang năm 2023)

Chủ dầu tư Ghi chú

Tỏng số các 
nguồn vốn

Trong đó:

NgAnsách 
huyện

Tông tất cã 
nguồn vốn

Trong dó

Tổng số 
(NSTW+NST)

Ngân sách 
Trung ương

Ngân sách 
tĩnh

Ngân si\ch Trung ương Ngân sách tình

Tổng cộng Năm 2022 Năm 2023 Tồng cộng Năm 2022 Năm 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il~12-rl3 12 13 14*15*16 15 16 17 18

TỐNG CỘNG: 19.002 47.733 43.393 4.340 906 29.111 26.465 6.048 20.417 2.646 604 2.042

A Dự án 1: Giài quyết tình trụng thiếu dất ở, nhà ở, dát sàn xuất, nước sinh hoạt. 447 hộ, 15 công trình nước 
sinh hoạt 29.637 26.942 2.695 0 15.110 13.737 6.048 7.689 1.373 604 769

I
Giái quyết tinh trạng thicu dất (V, nhà ở, dut sùn xuất, nước sinh hoạt XÃ LẺ 
TRÌ

14 hộ , 2 công trinh nưởc 1.359 1.235 124 0 1.051 955 420 535 96 43 53 UBND xã Lê Tri

1 Giàỉ quvct tình trạng thiếu Đất ở xil Lẽ Trì 12 hộ 2023-2025 528 480 48 220 200 88 112 20 9 11

2 Giài quyết tình trụng thiếu Nhít ở xă LỄ Trì 2 hộ 2023-2025 88 80 8 88 80 35 45 8 4 4

3 Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung xă LỄ Trì 2 CT 743 675 68 743 675 297 378 68 30 38

3.1 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thiểu số ấp An Thạnh 1.500 m (D90) 
1200 m (D63) 2023-2025 655 595 60 655 595 262 333 60 26 34

3.2 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bảo dân lộc thiểu số áp Trung An
400 ni (D63)

2023-2025 88 80 8 88 80 35 45 8 4 4

II
Giải quyét tinh trạng thiếu dất ở, nhà ờ, dát sản xuất, nước sinh hoạt XÃ ô  
LÂM :

233 h ộ , 4 cổng trình nước 13.407 12.188 1.219 0 5.217 4.743 2.088 2.655 474 209 265 UBND xữ Ô Lâm

1 Giãi quvểt tình trụng thiếu Đất ở xã 0  Lâm 130 hộ 2023-2025 5.720 5.200 520 1.050 955 420 535 95 42 53

2 Giãi quyết tình trụng thiếu Nhả ờ xă Ỏ Lâm 103 hộ 2023-2025 4.532 4.120 412 1.012 920 405 515 92 40 52

3 Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung xil ô  Lâm 4 CT 3.155 2.868 287 3.155 2.868 1.263 1.605 287 127 160

3.1 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thiêu số ắp Phước Thọ

970 m (D63) 
300 m (D63) 
300 m (D63) 
250 nt (D90) 
300 m (D63) 
150m(D63) 

2.200 m (DI 14) 
850 m (D90) 
470 m (D63) 
250 m (D63)

1.675 1.523 152 1.675 1.523 671 852 152 67 85

3.2 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thiểu số áp Phước An

950 ni (D63) 
450 m(D63) 
2100m (D63) 
650 m (D63)

913 830 83 913 830 365 465 83 37 46

3.3 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thiêu sổ ấp Phước Bình

500 ni (D63) 
350 m (D63) 
300 m (D63) 
450 m (D63) 
250 ni (D63)

402 365 37 402 365 161 204 37 16 21

3.4 Hỗ trợ nước sinh Itoọl cho vùng dồng bào dân lộc thiểu số ap Phước Lợi 100 m (D63) 
350 m (D63) 165 150 15 165 150 66 84 15 7 8

III
GÌăi quyết tình trạng thiểu dái ơ, nhà ờ, dất săn xuát. nước sinh hoạt Thị trấn 
CỎ TÒ

26 hộ , 1 cỏng trình nước 1.579 1.435 144 0 787 .715 315 400 72 32 40 UBND Thị trán Cô Tô

1 Giãi quyết tình trạng thiều Đát ờ Thị trần Cô Tô 23 hộ 2023-2025 1.012 920 92 220 200 88 112 20 9 11

2 Giãi quyct tình trọng thicu Nhà ở Thị tran Cỡ Tô 3 hộ 2023-2025 132 120 12 132 120 53 67 12 5 7

3 Hỗ trợ Nước sinh hoụt tập trung Thị trán c ỏ  Tô 1 CT 435 395 40 435 395 174 221 40 18 22
M l )—



số
TT

l l ĩ ỉ ề ị
Dự,ta V, c  , '■ g j l

W v ._____________ Xổ
• y - v  y  . / /

j /

Thời gian thực 
hiện

Đicu chình, bỏ sung Kế hoạch dầu tư công trung hạn 
giai doụn 2021 2025 Ke hoạch vốn năm 2023 (hao gồm kế hoạch vốn năm 2022 mang sang năm 2023)

Chủ dầu tư Chi chú

Tồng số Ciíc 
nguồn vổn

Trong dó:

Ngíìn síich 
huyện

Tổng tất cái 
nguồn vốn

Trong đó

Tổng số 
(NSTW+NST)

Ngân sách 
Trung ưoìig

Ngân sách 
tĩnh

Ngáin sách Trung ưmng Ngân sách tình

Tỗng cộng Năm 2022 Năm 2023 Tồng cộng Nám 2022 Năm 2023

3.1 Hỗ trợ nirớc sinỉi hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thiếu số khóm Tô An * r l(IOl0ffD9O. 800m D63) 2023-2025 435 395 4 0 435 395 174 221 40 18 2 2

IV G iải quyéí tinh ửạỊng thiếu dắt ơ, nhà ờ. đất sản xủát, nước sinh hoạt X Ã  AN 
T Ử C ........................................................................... 89 hộ, 2 công trinh riước : 4.257 3.870 X ' :;; ' \ 3 8 7 0 1.220 1.110 488 622 ỉ  10 47 63 ỦBNDxăAnTú*

I Giài quyết tình trạng thiếu Đất ờ x i  An Tút: 36 hộ 2023-2025 1.584 1.440 144 440 400 176 224 40 17 23

•» Giãi quyết tình trạng thiếu Nhà ờ xă An Tức 53 hộ 2023-2025 2.332 2.120 212 440 400 176 224 40 17 23

3 Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung xã An Túc 2 CT 3 4 1 310 31 340 310 136 174 30 13 17

3.1 Hồ trợ nước sinh hoạt cho vùng dổng bào dân tộc thicu sổ ấp Ninh Thuận
400 m (D63) 
300 111 (D63) 
300 111 (D63)

2023-2025 220 200 .. 20 220 200 88 112 20 9 11

3.2 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dong bào dân tộc thiều số áp Ninh Hòa 400 m (D63) 
150 m (D63) 2023-2025 121 110 11 120 110 48 62 10 4 6

,-V
Giòi quyct tình trụng thicu dẳt ở, nhà ở, dát sàn xuất, nước sinh hoạt Khóm 
An Binh - Thị trán BA CHÚC 24 hộ , 1 cõng trình nước 2.214 2.013 201 0 1.378 1.253 552 701 125 i ■: ■ 55 70 UBND Thị trán B* Chúc

1 Giãi quyết tình trụng thiếu Đầt ở Khóm An Bình -Thị trấn Ba Chúc 2 hộ 2023-2025 88 80 8 88 80 35 45 8 4 4

2 Giãi quyết tinh trụng thiều Nhà ữ Khóm An Bình - Thị trấn Ba Chúc 22 hộ 2023-2025 968 880 88 132 120 53 67 12 5 7

3 Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung Khóm An Bình Thị trán Ba Chúc 1 CT 1.158 1.053 105 1.158 1.053 464 589 105 46 59

3.1 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dổng bào dân tộc thiểu sổ khóm An Binh

1000 m (DI 60) 
200 m (D63) 
600 ni (D63) 
600 ni (D63)

2023-2025 1.158 1.053 105 1.158 1.053 464 589 105 46 59

VI Giãi quyét tinh trụng thicu dát ỡ, nhà ờ, dát sàn xualt, nước sinh hoụt XÃ NÚI 
T ó 34 hộ , 3 công trinh nước 5.314 4.831 483 4.478 4.071 1.792 2.279 407 179 228 UBNDxS Núi Tô

1 Giãi quyct tình trạng thiều Đất ở xă Núi Tô 22 hộ 2023-2025 968 880 88 308 280 122 158 28 12 16

2 Giài quyct tình (rạng thiếu Nhà ỡ xil Núi Tỏ 12 hộ 2023-2025 528 480 48 352 320 141 179 32 14 18

3 Hỗ trợ Nước sinh hoạt tặp trung xil Núi Tô 3 CT 3.818 3.471 347 3.818 3.471 1.529 1.942 347 153 194

3.1 Hồ trợ nước sinh hoot cho vùng dồng bảo dân tộc thicu số áp Tô Họ 1600 111 (D90), 600m (D63) 
3400 ni (D90). 5000 m (D63) 2023-2025 2.532 2.302 230 2.532 2.302 1.014 1.288 230 101 129

3.2 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thicu số ấp Tô Thuận 1500 111 (D63) 
1000 111 (D63) 2023-2025 550 500 50 550 500 220 280 50 22 28

3.3 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thicu số áp Tô Trung 800 m (D90). 2400 ni (D63) 2023-2025 736 669 67 736 669 295 374 67 30 37

VII Giãi quyct tinh trọng thiéu dất ứ, nhai ỡ, dát săn xuất, nước sinh hoot XÃ
CHÂU 'l ả n g

to hộ , 2 công trình nước 759 690 69 0 715 650 287 363 65 29 36 UBND xả Châu Lãng

1 Giải quyét tinh trụng thicu Đất ở xă ChAu Lăng 7 hộ 2023-2025 308 280 28 264 240 106 134 24 11 13

2 Giãi quyét tình trụng thiếu Nhà ờ xă Châu Lãng 3 hộ 2023-2025 132 120 12 132 120 53 67 12 5 7

3 Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập trung xA Châu Lilng 2CT 319 290 29 319 290 128 162 29 13 16

3.1 Hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng dồng bào dân tộc thiếu số ấp Cây Mc 1000 111 (D63) 2023-2025 220 200 20 220 200 88 112 20 9 11

3.2 Hỗ trợ nước sinh hoot cho vùng dồng bảo dân tộc thiểu số ấp An Lợi 200 111 (D63) 
250 111 (D63) 2023-2025 99 90 9 99 90 40 50 9 4 5

ỴIII Giãi quyết tịnh trạng thiếu dốt ỡ, nhà'! ờ, dẳt sản xuất, nước sinh hoạt Thị train 
TRITON • 17 hộ , 0 công trình nước 748 680 68 264 240 106 134 24 10 14 UBND Thị trán Tri Tôu

1 Giãi quyết tình trạng thiếu Đát ừ Thị train Tri Tôn 5 hộ 2023-2025 220 200 20 132 120 53 67 12 5 7

2 Giãi quyết tinh trụng thicu Nhà ữ Thị train Tri Tôn 12 hộ 2023-2025 528 480 48 132 120 53 67 12 5 7

B Dự án 4: Đâu tư cư sờ  Hại tang thief yen phục vụ sàn xuốt, dỏi súng trong vùng dong 
hào dân tộc thlcu so Via mien núi vù các don vị sự* nghiệp công cùa lĩnh vực dân tôc. 19.002 18.096 16.451 1.645 906 14.001 12.728 12.728 1.273 1.273 Ban Quàn lý DA ĐTXD 

klui vực huyện

B.l Tiều dự án 1: Đau tư cư SỪ Hạ tồng Ihict yen phục vụ săn xuất, dừi sống trong vùng 
dồng hão dân tộc thiểu so vã mien núi 19.002 18.096 16.451 1.645 906 14.001 12.728 12.728 1.273 1.273

Ban Quán lý DA ĐTXD 
khu vực huyện J&L-
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Điều chỉnh, bồ sung I<é hoọch dầu tư công trung hạn 
giai doạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm uế hoạch vổn nũin 2022 ntatig sang năm 2023)

Chù dầu tư Ghi chú

Tỏng số các 
nguồn vốn

Trong dó:

Ngân sách 
huyên

Tông tất câ 
nguồn vốn

Trong dó

Tông số 
(NSTW+NST)

Ngân sách 
Trung irơng

Ngân sách 
tĩnh

Ngân sách Trung ương Ngân sách tỉnh

Tổng cộng Năm 2022 Năm 2023 Tổng cộng Nảm2022 Năm 2023

■ 1 Đầu tư cơ sỡ H* ting thiết veu phục vụ lỉn  xuít, đời sóng trong vùng dẳng bào dân 
tộc thiều số vả mien núi XẪ LÊ TRỈ j "" 2021-2025 3.077 2.930 '2.664 266 2.930 2.664 2.664 266

: .u
■'■•266

1.1 Nâng cắp dường Họp tác xà Ben Bà Chi (Đoạn còn lọi) Dài 1665m, rộng 3,5m 2023-2025 3.077 2.930 2.664 266 147 2.930 2.664 2.664 266 266
Ban Quản lý DA ĐTXD 

khu vực huyện

2 Đầu tư cư sờ Hạ ting thiết yêu phục vụ sỉn xuất, dời sáng trong vùng dồng hảo dân 
tộc tìiicu sá và mien núi XẪ Ồ LÂM 2021-2025 5.754 5.480 4.982 498 : 274 2.662 2.420 2.420 242 242

2.1 Nâng cấp láng nhựa dường từ kcnh sườn 8 dền kcnh Ninh Phước 11 Dài 3217m, rộng 3,5m 2023-2025 5.754 5.480 4.982 498 274 2.662 2.420 2.420 242 242
Ban Quản lý DA ĐTXD 

khu vực huyện

. y ... Đàu tư cơ sờ Hp tầng tlilet veil phục vụ sàn xunt, dỡi song trong vũng dồng bùo dân
2021-2025 1.534 1.328

3.1 Nâng cáp dường tổ 4 khóm Tô Lợi (Nhả Binh Minh den Salỏnsây) Dài 830m, mặt rộng 3,5m , lề 
0,5m  X 2 bên

2023-2025 1.534 1.461 1.328 133 73 757 688 688 69 69
Ban Quàn lý DA ĐTXD 

khu vục huyện

4 Đầu tư cơ sờ Hạ lẳng thiết yếu phục vụ sản xuat, dời sáng trọng vùng dông bào d£n 
(ộc lhièu số và niiỉn núi XẢ AN TÚ‘C 2021-2025 2.973 2.831 2.574 257 142 1.258 2.053 2.053 205 205

4.1 Nũng cấp dưỡng lx» Nam kênh sườn 2 Dài 300m, rộng 3,5 m 2023-2025 554 528 480 48 26 528 480 480 48 48
Ban Quản lý DA ĐTXD 

khu vực huyện

4.2 Núng cáp lộ giao thõng dưỡng ATố áp Ninh Thanh (từ dường tinh 958 den kênh AT3) Dài 1309m, rộng3,5m 2023-2025 2.418 2.303 2.094 209 115 1.730 1.573 1.573 157 157 Ban Quản lý DA ĐTXD 
khu vục huyện

5 Đầu tư cơ *ở Hạ tầng thlct yếu phục vụ sàn xuẮt, dỏri sổng trong s ủng dòng bào dũn 
tộc Ihicu số vô mien nủi khóm An Bình - Thị trán BA CHÚC 2021 2025 379 361 328 33 18 361 328 328 33 33

5.1 Nũng cáp dưùng Bửo Can vụt Dài 205m , rộng 3,5m 2023-2025 379 361 328 33 18 361 328 328 33 33
Ban Quản lý DA ĐTXD 

khu vực huyện

. 6 Đầu tư cơ sở Hạ tầng thiết yếu phục s ụ sàn \uát, dời sóng tròng s ủng dồng bảo dân 
tộc thiều số vả miền núi XÃ NỦI TÔ 2021-2025 2.861 2.724 2.476 248 137 2.724 2.476 2.476 248 248

6.1 Dường vành dai áp Tò Thuận Dải 642m, rộng 3,5m 2023-2025 1.187 1.130 1.027 103 57 1.130 1.027 1.027 103 103
Ban Quản lý DA ĐTXD 

khu vực huyện

6.2 Nâng cấp dưỡng Src Cung ( Tô 1 lo) Dài 905 .5m, rộng 3,5m 2023-2025 1.674 1.594 1.449 145 80 1.594 1.449 1.449 145 145
Ban Quàn lý DA ĐTXD 

khu vục huyện

7 ĐÂu tư cơ sớ Hạ tầng thiết yếu phục s ụ lán xuất, dời sóng trong vùng dồng bno dân 
tộc thiễu sợ và miền núl XẢ CHÂU LẪNG. 2021-2025 2.424 . 2.309 2.099 210 115 2.309 2.099 2.099 210 210

7.1 Nâng cấp, mơ rộng dường chùa Phnôm 1*1 dưửi dến chùn Phnỏm Pi trôn (doan cuối) Dài 954, rộng 3,5m 2023-2025 1.763 1.679 1.526 153 84 1.679 1.526 1.526 153 153
Ban Quân lý DA ĐTXD 

khu vục huyện

7.2 Năng cap dưímg ấp Phnữm Pi (từ công chùa giữa qua nhủ unh Phoi phỏ ốp) Dải 358, rộng 3,5m 2023-2025 661 630 573 57 31 630 573 573 57 57
Ban Quản lý DA ĐTXD 

khu vực huyện


